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LĨNH VỰC/TÊN MÔ HÌNH 

HÌNH THỨC 

ĐỊA CHỈ 

CẤP CÔNG NHẬN 

Ghi 
chú Mô hình 

tập thể 
Mô hình 
cá nhân 

Cấp 
cơ sở 

Cấp 
huyện 

Các sở 
ban, 

ngành; 
Mặt trận 
Tổ quốc 
và các 

đoàn thể 
chính trị- 

xã hội 
cấp tỉnh 

1 2 3 4 5 6 7  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ        

1. Chuỗi sản xuất ứng dụng 

công nghệ xanh" 

x  
Ủy ban nhân dân 

xã Bình Trị       x x  
 

2. Mô hình “Ba V” x 

 Chi bộ thôn Thanh 

Thủy phối hợp với 

HTX nông nghiệp 

Bình Hải 

x x 

  

3.  Đồng lòng kiên cố hóa kênh 

mương 
x 

 UBND xã Bình 

Minh 
x x 

  



II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ 
HỘI x 

 
 

x x 

  

1. Xây dựng “gia đình hiếu 

hoc” xây dựng xã hội học tập, 

vận động học sinh không bỏ 

học 

x 
 

Khối Dân vận xã 
Bình Chánh x x 

 

 

2.  Vận động Nhân dân tham gia 
bảo về môi trường x 

 
Khối dân vận xã 

Bình Chánh x x 

  

3. Gần dân sát việc x 
 

Đảng ủy xã Bình 
Hòa x x  

 

4. Xây dựng tuyến phố văn 

minh 
x 

 
UBND thị trấn 

Châu Ổ x x  
 

5. Khu dân cư xanh x 
 

UBMTTQVN thị 
trấn Châu Ổ x x  

 

6. Vòng tay nhân ái x 
 

Đoàn thanh niên 
thị trấn Châu Ổ x x  

 

7. Bữa sáng yêu thương x 
 

Hội LHPN thị trấn 
Châu Ổ x x  

 

8. Câu lạc bộ dưỡng sinh x 
 

Hội người cao tuổi 
thị trấn Châu Ổ x x  

 

9. Tiếp sức đến trường x  

Trường THCS, 

Tiểu học số 1, 2; 

trường Mẫu giáo 

Bình Thạnh 

x x 

  

10. Mô hình “Bốn K” x 
 Đoàn TN phối hợp 

với HLHPN, 
HND, hội CCB xã 

x x  
 



Bình Hải 

11. Ánh sáng đường quê x 
 

Đảng ủy xã Bình 
Minh x x  

 

12. Đoạn đường sáng, xanh, 

sạch, đẹp 
x 

 

Đảng ủy, HĐND, 
UBND, Mặt trận, 
các đoàn thể chính 
trị- xã hội xã Bình 

Châu 

x x  

 

13. Cho đi là còn mãi x 
 

CLB thiện nguyên 
vòng tay ấm xã 

Bình Châu x x  
 

14. Đồng hành cùng hộ nghèo, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát 

nghèo bền vững năm 2021. 

x 
 

UBMTTQ, các tổ 
chức CT-XH xã 

Bình An x x  

 

15. Chăm sóc sức khỏe cho 

người già neo đơn có hoàn cảnh 

gặp khó khăn 

x 
 

UBND xã Bình 
An x x  

 

16. Xanh – Sạch – Đẹp x 
 

Đảng ủy xã Bình 
Long x x  

 

17. Chấp cánh ước mơ x 
 

Các trường học 
trên địa bàn xã 

Bình Long x x  
 

18. Đường làng ngõ xóm sáng –
xanh – sạch – đẹp 

 

 

x 
 

UBND xã Bình 
Hòa x x 

  



19. Gần dân sát việc 
x 

 
Đảng ủy xã Bình 

Hòa x x 
  

20. Vòng tay nhân ái 
x 

 
Đảng ủy xã Bình 

Trị x x 
  

21. Vận động Nhân dân di dời 
chuồng bò trước nhà ra sau nhà, 
giữ gìn vệ sinh khu vực chuồng 
trại 

x 
 

Hội Nông dân xã 
Bình Chương x x 

  

22. Nồi cháo tình thương 
x 

 
Hội Liện hiệp Phụ 

nữ xã Bình 
Chương x x 

  

23. Thu gôm bao gói, vỏ chai 
thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử 
dụng trên đồng ruộng x 

 
Hội Cựu chiến 
binh xã Bình 

Chương x x 
  

24. Chăm sóc phụng dưỡng 
người già neo đơn x 

 
Đoàn thanh niên 
xã Bình Chương x x 

  

25. Tự quản bảo vệ môi trường , 
nhất là môi trường dọc tuyến 
Quốc lộ 1A x 

 

Mặt trận và các tổ 
chức chính trị - xã 

hội xã Bình 
Nguyên 

x x 

  

26. Người con hiếu thảo 
x 

 
Đoàn thanh niên 
xã Bình Trung x x 

  

27. Gần dân, giúp dân giảm 

nghèo” 
x 

 Đảng bộ xã Bình 

Tân Phú (trừ đảng 

viên Trường TH & 

THCS, trường 

Mầm non xã) 

x x 

  

28. Sức khỏe cho người nghèo” x 

 UBND xã và 

Trạm y tế xã Bình 

Tân Phú 

x x 

  

29. Nâng bước em đến trường” x  Trường tiểu học x x   



và Trung học cơ 

sở xã, Trường 

Mầm non xã Bình 

Tân Phú 

30. Phát huy hiệu quả vai trò 

của Hương ước thôn trong xây 

dựng đời sống văn hóa 

x 

 Khối Dân vận 

Đảng ủy Bình 

Dương (chủ trì), 

Mặt trận Tổ quốc 

và các Hội đoàn 

thể xã phối hợp tổ 

chức thực hiện 

x x 

  

31. Xã Bình Dương xanh, sạch, 

đẹp 
x 

 Ủy ban nhân dân 

xã Bình Dương 

(chủ trì) ,Mặt trận 

Tổ quốc, các Hội 

đoàn thể xã phối 

hợp với thôn, xóm 

tổ chức thực hiện. 

x x 

  

32. Vận động Chăm sóc sức 

khỏe cho người neo đơn, người 

có hoàn cảnh khó khăn 

x 

 Trạm Y tế xã: 

Phối hợp với các 

đơn vị ĐTN,  Hội 

PN xã Bình Thuận 

x x 

  

33. Vận động hội viên hội 

LHPN xã chung tay giúp đỡ hộ 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

x 

 
Hội Liện hiệp phụ 

nữ xã Bình Thuận 
x x 

  

34. Thắp sắng niềm tin x 
 Đoàn Thanh niên 

xã Bình Thuận 
x x 

  

35. Đường làng, ngõ xóm sáng, 

thoáng, sạch, đẹp 
x  

Đảng ủy xã Bình 

Mỹ (chủ trì, Khối 

DV phối hợp với 

UBND, MTTQ và 

các hội đoàn thể 

phối hợp tổ chức 

thực hiện 

x x 

  



36. Chăm sóc cây xanh, cảnh 

quan môi trường tại Nghĩa trang 

Liệt sỹ 

x  

Khối DV phối hợp 

với UBND, 

MTTQ và các hội 

đoàn thể xã Bình 

Mỹ phối hợp tổ 

chức thực hiện 

x x 

  

37. Vì đàn em thân yêu x  
Đoàn thanh niên 

xã Bình Phước 
x x 

  

38. Thực hiện hương ươc ở thôn x  
UBMTTQ VN xã 

Bình Phước 
x x 

  

39. Tạo cảnh quan môi trường x  

Đảng ủy, UBND 

xã, MTTQ, các tổ 

chức chính trị - xã 

hội; tập thể giáo 

viên và học sinh 

các trường; trạm 

Y tế xã; hợp tác xã 

Bình Thạnh 

x x 

  

III. LĨNH VỰC QUỐC 

PHÒNG – AN NINH 
x   x x  

 

1. Khu dân cư xanh – sạch – 

đẹp – Bình yên. 
x  

UBND xã Bình 

Trị 
x x  

 

2. Chính quyền thân thiện vì 

dân phục vụ 
x  

UBND xã Bình 

Phước 
x x  

 

3. Khu dân cư yên bình x  
UBND xã Bình 

Hiệp 
x x  

 



IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
x   x x  

 

1. Hướng về khu dân cư x  
Đảng ủy xã Bình 

Trị 
x x  

 

Tổng cộng                                                        46 mô hình 

  

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Đỗ Thiết Khiêm 
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